
Số giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

buổi 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11

1 K13 - MTT 01 Văn hóa LT05 LT05-S LT05-S LT05-S LT05-S LT05-S LT05-S

1 K13 - MTT 01 C/Nguyên MĐ 16 May quần âu nam, nữ 5 X.May-C X.May-C

1 K13 - MTT 01 C/Nguyên MĐ 16 Thi kết thúc MĐ Từ 13h30' X.May - C

1 K13 - MTT 01 C/Nga MĐ 16 Thi kết thúc MĐ Từ 13h30' X.May - C

1 K13 - MTT 01 C/Nga MĐ 18 May áo jacket 5 X.May-C X.May-C X.May-C X.May-C

2 K13 - ĐCN 01 Văn hóa LT02 LT02 LT02-S LT02-S LT02 LT02 LT02-S

2 K13 - ĐCN 01 C/Thảo MĐ 20 Điện tử công suất 5 X.Điện1-C

2 K13 - ĐCN 02 Văn hóa LT02 LT02 LT02 LT02

2 K13 - ĐCN 02 T/Đảng MĐ 18 Kỹ thuật cảm biến 5
X.Điện 2

(8h)
X.Điện1-C

3 K13 - ĐCN 03 Văn hóa LT08 LT08 LT08-S LT08-S LT08 LT08 LT08-S

3 K13 - ĐCN 03 C/Thảo MĐ 20 Điện tử công suất 5 X.Điện-C

4 K13-CNOT 01 Văn hóa LT06 LT06-S LT06-S LT06-S LT06 LT06-S LT06-S

4 K13-CNOT 01 T/Mạnh MĐ 17 BD&SC HT phân phối khí 5
X. ô tô 1-C -

Từ 10/11
X. ô tô 1-C X. ô tô 1-C X. ô tô 1-C X. ô tô 1-C X. ô tô 1-C X. ô tô 1-C

5 K13-CNOT 02 Văn hóa LT05 LT05-S LT05-S LT05-S LT05 LT05-S LT05-S

5 K13-CNOT 02 T/Đỉnh MĐ 20 BD&SC HTNL Đ/c diesel 5 X. ô tô 2-C X. ô tô 2-C

5 K13-CNOT 02 T/H.Anh MĐ 17 BD&SC HT phân phối khí  5 X.Ô tô 1-C X.Ô tô 1-C X.Ô tô 1-C
KT MĐ 17

X.Ô tô 1-C

5 K13-CNOT 02 T/H.Anh MĐ 17 Thi kết thúc MĐ Từ 13h30' X.Ô tô 1-S

5 K13-CNOT 02 T/Mạnh MĐ 17 Thi kết thúc MĐ Từ 13h30' X.Ô tô 1-S

6 K13 - CNTT 01 Văn hóa LT 08 LT 08 LT 08 LT 08 LT 08

6 K13 - CNTT 01 T/Cầm MĐ 16
Quản trị CSDL với SQL 

sever 

6 K13 - CNTT 01 T/Cầm MĐ 16 Thi kết thúc MĐ Từ 13h30'
X.Tin 2 -C

6 K13 - CNTT 01 C/Uyên MĐ 16 Thi kết thúc MĐ Từ 13h30'
X.Tin 2 -C

6 K13 - CNTT 01 T/Cầm MĐ 18: MĐ 18: Lập trình C++ 5 X.Tin 2 -C X.Tin 2 -S

7 K13 - CNTT 02 Văn hóa LT 06 LT 06-S LT 06-S LT 06-S

7 K13 - CNTT 02 C/Uyên MH 17 Phân tích và thiết kế HTTT 5 X.Tin1-C X.Tin 1-C
KT MH17

X.Tin 1-C

8 K14 - Điện CN 01 Văn hóa LT02-C LT02-C LT02-C LT02-C LT02-C X.Tin 2-S X.Tin 2-S X.Tin 2-S

9 K14 - Điện CN 02 Văn hóa LT02-C LT02-C LT02-C LT02-C LT02-C LT02-C LT02-C LT02-C LT02-C

10 K14- May TT 01, 02; C/Nguyên MH08 Mỹ thuật trang phục 5
X.May -S - Từ 

12/11
X.May -S X.May -S X.May -S

STT Lớp/thứ Giảng viên Mã MH, MĐ Tên MH,MĐ

           - Buổi chiều từ 13h30'  

           - Nghỉ giải lao giữa giờ theo hiệu lệnh trống hoặc chuông báo.

UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 13, 14 

Học kỳ I năm học 2026 - 2027 

Số 08: Từ 09/11/2026 đến 21/11/2026 (02 tuần)

(Điểm đào tạo Trạm Lộ)

            Thời gian học: Mỗi buổi học 5 giờ

           - Buổi sáng từ 7h15'; 



Số giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

buổi 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11

STT Lớp/thứ Giảng viên Mã MH, MĐ Tên MH,MĐ

10 K14- May TT 01, 02; Văn hóa LT01-C LT01-C LT01-C LT01-C LT01-C LT01-C LT01-C LT01-C LT01-C

11  K14- CNOT 01 T/Đỉnh MH 09 Vật liệu cơ khí 5 LT 07 -S LT 07 -S LT 07 -S
KT MH 09 

LT 07 -S

11  K14- CNOT 01 T/Đỉnh MH 09 Thi kết thúc môn Vật liệu cơ khí Từ 7h30' LT 07-S

11  K14- CNOT 01 T/Mạnh MH 09 Thi kết thúc môn Vật liệu cơ khí Từ 7h30' LT 07-S

11  K14- CNOT 01 Văn hóa LT01-C LT01-C LT01-C LT01-C LT01-C

11 K14 - CNTT 01 T/Cầm MĐ 09 Bảng tính điện tử 5 X.Tin1-S
KT MĐ 09

X.Tin1-S

11 K14 - CNTT 01 T/Cầm MĐ 09 Thi KT MĐ Bảng tính điện tử Từ 13h00' X.Tin1-C

11 K14 - CNTT 01 C/Uyên MĐ 09 Thi KT MĐ Bảng tính điện tử Từ 13h00' X.Tin1-C

11 K14 - CNTT 01 T/Họa MH 03 Thi kết thúc Môn GDTC Từ 7h30'
Sân trường-S

11 K14 - CNTT 01 T/Đỉnh MH 03 Thi kết thúc Môn GDTC Từ 7h30'
Sân trường-S

11 K14 - CNTT 01 C/Uyên MĐ 07 Soạn thảo VB điện tử 5
X.Tin 2-S-Từ 

16/11
X.Tin 2-S

11 K14 - CNTT 01 Văn hóa LT03-C LT03-C LT03-C LT03-C LT03-C LT03-C LT03-C LT03-C LT03-C

12 K14 - CNTT 02 C/Uyên MĐ 09 Bảng tính điện tử 5 X.Tin 2-S X.Tin 2-S
KT MĐ09

X.Tin 2-S

12 K14 - CNTT 02 T/Cầm MĐ 07 Soạn thảo VB điện tử 5

12 K14 - CNTT 02 T/Họa MH 03 Thi kết thúc Môn GDTC Từ 7h30'
Sân trường-S

12 K14 - CNTT 02 T/Đỉnh MH 03 Thi kết thúc Môn GDTC Từ 7h30'
Sân trường-S

12 K14 - CNTT 02 Văn hóa LT03-C LT03-C LT03-C LT03-C LT03-C LT03-C LT03-C LT03-C LT03-C

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Văn Thực

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 11 năm 2026

Nơi nhận:                

- Ban giám hiệu (b/c);

- Các phòng CM (p/h);

- GVCN, GVGD (P/h thực hiện);

- HS K13, K14 (t/h);

- Lưu QLĐT& Công tác HSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG


